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BẢNG GIÁ MỰC MÀU     

STT MỰC IN THÔNG TIN THÊM 

TRỌNG 

LƯỢNG       

(Gram) 

GIÁ          

(VNĐ) 

1 

 
HP COLOR LASERJET 

CP5525DN  

 

Tương thích                               

HP CP5520 CP5525                                

Canon 9100C/9500C/9600C 

Hộp mực                             
CE270A CE271A CE273A CE272A 
 

300 360.000 

1000 900.000 

>4000 850.000/1kg 

2 

 
HP COLOR LASERJET 

5550DN 

 

Tương thích               
Hp5550 5500 
CanonLBP2810 LBP2710 LBP5800 
LBP5700 
 
Hộp mực 
C9730A C9731A C9732A C9733A 

300 380.000 

1000 900.000 

>4000 850.000/1kg 

3 

 
HP COLOR LASERJET PRO 

M750N 

 

Tương thích               

Hp5550 

Hộp mực 
CE270A CE271A CE272A CE273A     
 

300 360.000 

1000 900.000 

>4000 850.000/1kg 

4 

 
HP COLOR LASERJET 

CP3525DN 

 

Tương thích               

HP CM3530dn 

Canon 7700 

Hộp mực 
CE250A CE251A CE252A CE253A 

200 240.000 

1000 900.000 

>4000 850.000/1kg 
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5 

 
HP COLOR LASERJET 

CP4525 

 

Tương thích               

HP CP4025DN/ CM4540 MFP 

Hộp mực 
CE260A CE261A CE262A CE263A 

200 240.000 

1000 900.000 

>4000 850.000/1kg 

6 

 
HP COLOR LASERJET 4650 

 

Tương thích               

HP 4650 4600 

Canon 2510 LBP5550 LBP2510 

Hộp mực 
CE260A CE261A CE262A CE263A 
 

200 240.000 

1000 900.000 

>4000 850.000/1kg 

7 

 
HP COLOR LASERJET 

4700DN 

 

Tương thích               

HP CM4730 

Hộp mực 
CF410A CF411A CF412A CF413A 
 
 

200 240.000 

1000 900.000 

>4000 850.000/1kg 

8 

 
HP LASERJET ENTERPRISE 

500 COLOR M551N 

 

Tương thích               

HP M552n M553 

Hộp mực 
CE400A CE401A CE402A CE403A 
 
 
 

200 240.000 

1000 900.000 

>4000 850.000/1kg 

9 

 
HP LASERJET ENTERPRISE 

COLOR M651 

 

Tương thích               

HP M680 

Hộp mực 
CF320A  CF331A CF332A CF333A 
 
 
 

200 300.000 

1000 900.000 

>4000 850.000/1kg 

10 

 
HP COLOR LASERJET 

3600/3800 

 

Tương thích  

HP 3800 CP3505 3600 2700 3000              

Canon5400 

Hộp mực 
Q6470A Q6471A Q6472A Q6473A 
 
 
 
 

160 200.000 

1000 900.000 

>4000 850.000/1kg 

 



 

11 

 
HP COLOR LASERJET 

2600/2605 

 

Tương thích               

HP 1600 2600n 2605dn  CM1015 

CanonLBP5000 LBP5100 

Hộp mực 
Q6000A Q6001A Q6002A Q6003A 
 

100 150.000 

1000 900.000 

>4000 850.000/1kg 

12 

 
HP COLOR LASERJET 

CP2025N 

 

Tương thích               

HP 2605 

Canon 5000 

Hộp mực 
Q6000A Q6001A Q6002A Q6003A 

100 120.000 

1000 900.000 

>4000 850.000/1kg 

13 

 
HP COLOR LASERJET 

CM2030N 

 

Tương thích               

HP CP2025n 

Canon 7200cd 

Hộp mực 
CC530A CC531A CC532A 
CC533A 
 
 

100 120.000 

1000 900.000 

>4000 850.000/1kg 

14 

 
HP LASERJET PRO 

200 COLOR M251N 

 

Tương thích               

HP M252n 

Hộp mực 
CF210A CF211A CF212A CF213A 
 
 
 

80 90.000 

1000 900.000 

>4000 850.000/1kg 

15 

 
HP LASERJET PRO CP1025 

 

Tương thích               

HP M176n M177f 

Canon 7018 7010 7110CW 

Hộp mực 

CE310A CE311A CE312A CE313A 

50 70.000 

1000 900.000 

>4000 850.000/1kg 

16 

 
HP LASERJET 2550 

 

Tương thích               

HP 2550 2500 2820 2840 

Canon LBP5200 

Hộp mực 

CE310A CE311A CE312A CE313A 

 
 

120 150.000 

1000 900.000 

>4000 850.000 

 



 

17 

 
HP LASERJET CP1215 

 
 

Tương thích               

HP CP1215 CP1515 CM1300MFP 

CM1312MFP 

Canon LBP5050 

Hộp mực 

CE310A CE311A CE312A CE313A 

50 70.000 

1000 900.000 

>4000 850.000 

 

 

- Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT  
- Bảo đảm Uy tín chất lượng.  
- Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. 
- Xin liên hệ bộ phận khách hàng 0903910685 - 08 38612769 

 


